KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 23

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài
	Điều chỉnh

	2


	Sáng
	1
	Chào cờ
	Phát động hội diễn theo chủ đề Quê hương em
	

	
	
	2
	Toán 1
	Luyện tập
	

	
	
	3
	Học vần
	Bài 118. oam, oăm (Tiết 1)
	

	
	
	4
	Học vần
	Bài 118. oam, oăm (Tiết 2)
	

	
	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Đ/c Hoàng dạy
	

	
	
	2
	GDTC
	
	

	
	
	3
	TV tăng
	Ôn bài 118. oam, oăm
	

	3


	Sáng
	1
	Mĩ thuật
	Đ/c Hân dạy
	

	
	
	2
	Mĩ thuật
	
	

	
	
	3
	GDTC
	Đ/c Hoàng dạy
	

	
	
	4
	HĐTN
	
	

	
	Chiều
	1
	Học vần 
	Bài 119. oan, oat (Tiết 1)
	

	
	
	2
	Học vần
	Bài 119. oan, oat (Tiết 2)
	

	
	
	3
	TV tăng
	Ôn bài: 119. oan, oat
	

	4
	Chiều
	1
	Toán
	So sánh các số trong phạm vi 100
	

	
	
	2
	Toán tăng
	Ôn  các số đến 100. Chục và đơn vị (tiết 1) 
	

	
	
	3
	TV tăng
	Ôn bài 120. oăn, oăt
	

	5
	Sáng
	1
	Học vần 
	Bài 121. uân, uât (Tiết 1)
	GD QPAN: GT các chú bộ đội tuần tra biên giới, hải đảo.

	
	
	2
	Học vần
	Bài 121. uân, uât (Tiết 2)
	

	
	
	4
	Tập viết
	Tập viết sau bài 118. 119
	

	
	
	4
	TV tăng
	Ôn bài 121. uân, uât
	

	6
	Sáng
	1
	K.chuyện
	Bài 122. Kể chuyện Hoa tặng bà
	

	
	
	2
	Học vần
	Bài 123. Ôn tập
	

	
	
	3
	Tập viết 
	Tập viết sau bài 120. 121
	

	
	
	4
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt lớp. HĐTN: Chuẩn bị hội diễn
	


DuyÖt ngµy .......th¸ng 2 n¨m 2025

         Phó hiệu trưởng

           Nguyễn Thị Hằng
TUẦN 23
Thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2025
TIẾT 1: SINH HOẠT DƯỚI CỜ
PHÁT ĐỘNG HỘI DIỄN THEO CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG EM
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 *Năng lực:
Sau khi hoạt động, HS có khả năng:

    - Biết được nội dung, kế hoạch hội diễn văn nghệ của nhà trường.

    - Hào hứng tham gia hoạt động chuẩn bị.

*Phẩm chất: 

- Tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường.
- HS nắm được những hoạt động trong tuần qua và kế hoạch tuần tới 

- Tham gia sinh hoạt Sao
II. CHUẨN BỊ
          - HS: Ghế ngồi, trang phục gọn gàng (bộ áo vàng)


- GV: Trống, cờ, bàn, ghế, nội dung sinh hoạt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của hs

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 

2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)

2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2.2. Tổng kết công tác tuần, triển khai công tác tuần 23

- GV trực ban nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS trong tuần 22.

- GV TPT triển khai hoạt động tuần 23.

- HS thực hiện tương đối tốt các nền nếp: Truy bài đầu giờ, xe đạp để đúng nơi quy định, đa số đi học đúng giờ.

- Thực hiện tương đối tốt các hoạt động tập thể ngoài giờ lên lớp.

- HS các lớp tích cực trang trí và chăm sóc nhiều cây xanh.

* Tồn tại:.
- Vệ sinh cá nhân một số HS chưa tốt, nhiều áo khoác bỏ quên ngoài sân, ghế đá. Vệ sinh ở một số lớp có tiến bộ nhưng ý thức bỏ rác vào xô rác chưa cao. Vứt rác trên nắp thùng rác nhiều: 2B

+ HS ăn quà vặt nhiều vào giờ ra chơi – Các đc GVCN nhắc nhở HS lớp mình thực hiện tốt nội quy cấm mang bánh kẹo đến trường.

- Hiện tượng HS nói tục chửi bậy vẫn diễn ra trong nhiều lớp học đặc biệt HS khối 4,5.
- Hoạt động tập tập thể  hạn chế do thời tiết xấu.

Phương hướng tuần 22:

+ Tiếp tục duy trì sĩ số tốt.

+ Duy trì tốt các nền nếp đội, quy định của Liên đội.

- Thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh lớp học, sân trường
- Nghiêm cấm HS mua bán quà ăn vặt nơi cổng trường.

- Đội cờ đỏ nghiêm túc trực ban vào đầu giờ các buổi chiều. Nhắc nhở phụ huynh để xe đúng nơi quy định. Thực hiện tốt ATGT nơi cổng trường.

- Các lớp có cây xanh tích cực chăm sóc, giữ gìn , bảo vệ cây. 
- Tiếp tục rèn luyện, củng cố các bài múa hát sân trường, Thể dục giữa giờ. 

- Tích cực tham gia sân chơi đồng diễn Flashmob do Trung ương phát động. Dự kiến Liên đội tham gia đồng diễn dự thi bài Chiến Binh Xanh.

- Triển khai cuộc thi vẽ tranh chào mừng 50 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước do Tỉnh phát động. Dự kiến hạn cuối tháng 3 năm 2025.

- Thay đổi đội viên đi dự Đại hội CNBH cấp Thành phố là bạn: Đỗ Thị Thảo Linh lớp 4C: Là HS giỏi nhiều năm. Có nhiều thành tích tham gia các sân chơi trí tuệ do Phòng GD và Thành đoàn phát động.

- Lớp 4C trực ban 3 cầu thang tuần 23. (yêu cầu trực cả trên và dưới gầm cầu thang)

- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện nền nếp tuần 23.

3. TRẢI NGHIỆM (20 phút)

Dạy theo sách giáo viên 
	- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 

- Đ/c Phương triển khai

- Đ/c TPT triển khai

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và rút kinh nghiệm.

- HS nghe và thực hiện tốt.




----------------------------------------------------- 

Tiết 2: TOÁN (1)

Bài 48. LUYỆN TẬP

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
*Năng lực:

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
         - Thực hành nhận biết cấu tạo số có hai chữ số. So sánh được các số có hai chữ số.

         - Thực hành vận dụng so sánh số trong tình huống thực tế.

         - Phát triển các năng lực toán học: năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

*Phẩm chất: Ham thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
- Vở bài tập toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Toán (Trang 135 )

-----------------------------------------------------------
Tiết 3 + 4  : HỌC VẦN (1, 2)

BÀI 118: OAM - OĂM (Tiết 1+2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 *. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:


- Nhận biết các vần oam - oăm ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có vần oam – oăm. 


- Nhìn hình, phát âm và tự phát hiện được tiếng có vần oam , vần oăm. 


- Viết được vần, tiếng, từ: oam, oăm, ngoạm, mỏ khoằm.
          - Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Mưu chú thỏ.

     *. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:


- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.


- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
  - Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
  - SGV Tiếng việt, bộ đồ dùng Tiếng việt, bảng con, Vở bài tập Tiếng việt tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 63  )
-------------------------------------------------------
Buổi chiều 

Tiết 1+ 2: GV chuyên dạy
-----------------------------------------------------------
TIẾT 3 : TIẾNG VIỆT TĂNG

ÔN B ÀI 118: OAM, OĂM 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- HS đọc trôi chảy bài 118 và đọc , viết được một số tiếng và từ có chứa vần oam,oăm
- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS
2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến
- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần oam, oăm

sau: 
nhôm nhoam          oái oăm             sâu hoắm

cái ngoàm               cái khoẳm         mũi khoằm

- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:

  Cái giếng khoan sâu hoắm.    

  Cái miệng nhai nhồm nhoàm.
 Máy xúc  ngoạm đất đổ lên xe.
HS phát hiện và nêu các tiếng có vần  oam, oăm
- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  oan, oăm
Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút , cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


-----------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2025
TIẾT 1+2 :  HỌC VẦN (3,4)
BÀI 119: OAN - OAT (Tiết 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

*Năng lực:

     - HS nhận biết các vần oan, oat; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oan, oat. 
     - Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần oan, vần oat. 
     - Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Đeo chuông cổ mèo.

     - Viết đúng các vần oan, oat, các tiếng (máy) khoan, (trốn) thoát cỡ nhỡ (trên bảng con).
*Phẩm chất:


- HS ham học tiếng Việt, biết yêu thiên nhiên, chăm sóc, bảo vệ cây, hoa.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 65)

----------------------------------------------------------- 
TIẾT 3 :  TIẾNG VIỆT TĂNG

ÔN BÀI 119: OAN, OĂT 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- HS đọc trôi chảy bài 119 và đọc , viết được một số tiếng và từ có chứa vần oan,oat
- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS mở SGK

- HS thi đọc

	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV cho Hs tìm từ ngoài bài có vần oan,oat.

hoàn thành, hoạt hình, môn toán, kiểm soát, hoa xoan, trắng toát, rối loạn, hàng loạt, máy khoan, đoàn quân…

- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:
     Mùa xuân đến, khu vườn nhà em có nhiều điều mới mẻ. Cây xoan trước cổng bắt đầu ra hoa. Từng đóa hoa tím biếc khẽ rung rinh trong gió. Cây cối trong vườn cũng thi nhau đâm chồi, nảy lộc. Những chồi non xanh biếc nhú lên trên khắp các cành cây. Những chú chim nhỏ không biết từ đâu đến, tụ tập lại, hót ríu rít cả ngày.

HS phát hiện và nêu các tiếng có vần  oan,oat
- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  oan, oat
Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút , cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết 3 câu đầu của bài đọc trên.
- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


---------------------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2025
Tiết 1: TOÁN
                                   SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100

                                                    ( Dạy theo SGV trang 137)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT


Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:


Năng lực:


- So sánh được các số có hai chữ số.


- Thực hành vận dụng so sánh số trong tình huống thực tiễn.



- Phát triển các năng lực toán học: năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.



Phẩm chất: Ham học toán.

II. ĐỒ DÙNG: 

 + Máy tính, ti vi, điện thoại 

 + Vở bài tập Toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 Bổ sung:
	2.1. Khởi động (5’)

- Cho HS thảo luận tình huống trong sgk 
	- HS thảo luận nhóm đôi về nội dung bức tranh: Các bạn đang xếp số thứ tự các số theo thứ từ bé đến lớn thành một đường tàu 

- Đại diện báo cáo

	2.2 Hoạt động thực hành, luyện tập

- GV tổ chức cho HS kết hợp làm bài vở bài tập Toán từ bài 1 đến bài 4

- GV chấm mỗi bài từ 3 - 4 em

- GV củng cố cách so sánh số có hai chữ số sau từng bài 

Bài 3: 

- GV cho HS học thuộc lại dãy số từ 53 đến 67 để nhớ vị trí số 

* Mở rộng:

- Gọi HS tiếp thu nhanh có thể trình bày cách làm khác khi so sánh các số có hai chữ số 


	- HS làm cá nhân vở bài tập

- Chữa bài trên Zalo

+ Số đứng trước bé hơn, số đứng sau lớn hơn

- HS thi học thuộc lòng các số từ 53 đến 67

- HS tiếp thu nhanh giải thích cách làm khác: So sánh từng hàng, từ hàng chục..

+ So sánh chữ số hàng chục với chữ số hàng chục, đơn vị với đơn vị…

+ Nếu chữ số hàng chục bằng nhau thì tiếp tục so sánh sang chữ số hàng đơn vị


---------------------------------------------------------------------------
TIẾT 2: TOÁN TĂNG
ÔN  CÁC SỐ ĐẾN 100. CHỤC VÀ ĐƠN VỊ (TIẾT 1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố cho HS về các số đến 100, chục và đơn vị. 

+ Nắm được vị trí các số, đếm và viết được các số, viết được các số chục, đơn vị.

+ Đọc, viết được các số đến 100

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.
- Phát triển các NL toán học: NL mô hình hoa toán học, NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.
- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Tái hiện củng cố: 

1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 1.

- GV gọi hs nêu yêu cầu.

- Hướng dẫn HS quan sát, GV làm mẫu
- GV cho hs làm bài, nêu kết quả
- GV chữa bài, nhận xét bài làm của hs.

* Bài 2.

- Yêu cầu HS nêu yêu cầu
- Cho HS làm vở bài tập
- Gọi HS làm bảng lớp
 - Gọi HS nhận xét 

- GV chốt kết quả đúng.

* Bài 3.
- GV gọi HS  nêu yêu cầu.

- GV cho HS làm bài vào vở bài tập
- Cho HS đổi vở kiểm tra chéo

- Cho HS nhận xét bài bạn
* Bài 4.
- GV gọi HS  nêu yêu cầu.

- GV cho HS làm bài vào vở bài tập
- Cho HS đổi vở kiểm tra chéo

- Cho HS nhận xét bài bạn
- GV chấm nhanh 1 số vở rồi nhận xét.

- GV nhận xét, 
3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.


	- HS nêu

- HS quan sát 

-HS thực hiện
-HS nhận xét bài 

- HS nêu yêu cầu
- HS làm bài

-HS nhận xét
- HS nêu yêu cầu

- HS làm bài trong vở BT

- HS thực hiện
HS nghe

HS nghe




-----------------------------------------------------------
TIẾT 3 :  TIẾNG VIỆT TĂNG

ÔN BÀI 120:OĂN, OĂT 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- HS đọc trôi chảy bài 120 và đọc , viết được một số tiếng và từ có chứa vần oăn, oăt
- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS
2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến
- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần oăn, oăt

sau: 
băn khoăn    xoắn thừng      quay ngoắt   loắt choắt loăn xoăn     khỏe khoắn     chỗ ngoặt     khuya khoắt

- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:
     Nhà bạn Loan ở ngay chỗ ngoặt có cây bàng to. Dáng người bạn bé loắt choắt. Bạn rất ngoan và học giỏi. Cả lớp em ai cũng quý bạn ấy.

HS phát hiện và nêu các tiếng có vần  oăn, oăt
- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  oăn, oăt
Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút , cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


---------------------------------------------------------------------------  
Thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2025
                                              Tiết 1+ 2: HỌC VẦN
                                                BÀI 121: UÂN - UÂT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


*Năng lực:

- Nhận biết các vần uân, uât; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uân, uât.

- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần uân, vần uât.

- Viết đúng các vần, tiếng, từ: uân, uât, huân chương, sản xuất.
     - Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Cáo và gà.

- Làm đúng bài tập.

*Phẩm chất: - HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

- Mẫu chữ uân, uât

- Máy tính, ti vi

- Bảng con, giẻ, phấn, vở bài tập Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

                                             (Dạy theo SGV trang 69)

GD QPAN: GT các chú bộ đội tuần tra biên giới, hải đảo
--------------------------------------------------------------------------- 
Tiết 3:TẬP VIẾT (5)
                                           TẬP VIẾT SAU BÀI 118,119
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
   Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:


- Viết đúng các vần oăm, oă, oan, oat các tiếng mỏ khoằm, máy khoan, trốn thoát 
         - chữ thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ, đúng kiểu, đều nét.


- Chữ viết rõ ràng, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí.


Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  - Chữ mẫu bài luyện viết

  - Vở Luyện viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang  67 )

----------------------------------------------------
TIẾT 4 :  TIẾNG VIỆT TĂNG

ÔN  BÀI 121: UÂN, UÂT 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- HS đọc trôi chảy bài 121 và đọc , viết được một số tiếng và từ có chứa vần uân, uât
- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS
2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến
- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần uân, uât sau: 
khuân vác    hòa thuận      bất khuất          luật lệ

tuân lệnh      mâu thuẫn    tường thuật      che khuất

- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:
Giờ thể dục, thầy giáo cho các bạn chơi trò chơi. trước khi chơi thầy giáo hướng dẫn luật chơi . Vì vậy bạn nào cũng biết chơi không bạn nào vi phạm luật chơi.

HS phát hiện và nêu các tiếng có vần  uân, uât
- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  uân, uât
Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút , cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


----------------------------------------------------------------------------
 Thứ sáu ngày 28 tháng 2 năm 2025
Tiết 1: KỂ CHUYỆN
                                                      HOA TẶNG BÀ

                                              ( Dạy theo SGV trang 72)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

 Năng lực:

 - Nghe và nhớ câu chuyện.

- Nhìn tranh, nghe giáo viên hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh.

- Nhìn tranh, có thể kể được từng đoạn câu chuyện.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện.. Ai tốt bụng, sẵn sang giúp đỡ mọi người sẽ được mọi người yêu quý.


Phẩm chất:


- Thích học toán, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

- Máy tính, ti vi, vi deo câu chuyện: Cây khế 

- Video bài hát về chú mèo

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Bổ sung:
	2.1. Khởi động

- Hướng dẫn hát và vận động theo bài hát theo video bài hát HS thích
	- Cả lớp vận động

	2.2. Dạy học bài mới

* Nghe kể chuyện

- Lần 1: Hướng dẫn học sinh xem video câu chuyện: Cây khế 

- GV chỉ kể lần 2, 3 cho HS nghe
	- HS quan sát và xem video

	* Trả lời câu hỏi theo tranh
	

	* Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện 

- Hướng dẫn học sinh trao đổi nhóm câu hỏi: 

+ Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

- Hướng dẫn học sinh liên hệ: Kể về những người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà em biết.

* Kể chuyện
	- HS trao đổi theo nhóm bàn: Ai tốt bụng, sẵn sang giúp đỡ mọi người sẽ được mọi người yêu quý.

- HS kể chuyện theo vai


----------------------------------------------------------------------------
Tiết 2: TIẾNG VIỆT
                                                            ÔN TẬP 

                                              ( Dạy theo SGV trang 75)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, hiểu bài tập đọc Vườn thú.

- Điền đúng vần thích hợp (oăn hay oăm) vào chỗ trống trong hai câu văn rồi chép lại hai câu đó đúng chính tả, với cỡ vừa chữ nhỏ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

- Máy tính có nội dung như sgk, ti vi, vở bài tập Tiếng Việt

- Màn hình để ghép vần cho bài 1

- Ti vi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Bổ sung:
	2.1. Khởi động

- Chơi trò chơi HS thích
	- HS chơi cả lớp

	2.2. Luyện tập
	

	* Bài tập 2 (Tập đọc)

- Hỏi thêm một số câu hỏi tìm hiểu nội dung:

· GV chấm, chữa bài trên Zalo
	- HS trả lời cá nhân

- HS kết hợp làm bài tập vở bài tập (bài 1)

	* Bài tập 3: Điền g/gh

- Cho hS làm bài vở bài tập

- GV chấm, chữa, nhận xét

- GV chữa bài trên Zalo
	· HS kết hợp làm bài cá nhân vào vở bài tập (Bài 2): 

· Người nào tham làm quá thì sẽ chả được gì.
· HS tìm thêm các chữ khác có chữ g/gh


TIẾT 3  : TẬP VIẾT (10)
TẬP VIẾT (SAU BÀI 120+121)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT  
- Viết đúng các vần oăn, oăt, uân, uât, các từ ngữ tóc xoăn, chỗ ngoặt, huân chương, sản xuất - kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ. Chữ rõ ràng, đều nét.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Chữ mẫu bài luyện viết

- Vở Luyện viết
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 72 )
-----------------------------------------------------------
Tiết 4: SINH HOẠT LỚP

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM: CHUẨN BỊ HỘI DIỄN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

Sau hoạt động, HS có khả năng: 

- Biết chia sẻ với các bạn trong việc chuẩn bị tham gia hội diễn của lớp.

- Tích cực tham gia các tiết mục trong hội diễn của lớp.

II. CHUẨN BỊ:

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH:

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: 

2. Các bước sinh hoạt:

2.1. Nhận xét trong tuần 23
- GV nhận xét HS sau 1 tuần học: 

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.2.Phương hướng tuần 24
- 1-  Hoạt động 1:  Nhận xét thi đua trong tuần.

 - Các tổ báo cáo nhận xét thi đua của tổ mình.

 - GV đánh giá chung việc thực hiện nền nếp của HS.

 + Đạo đức:…………………………

 + Học tập: ………………………

 + Tồn tại: ………………………

- Bình chọn cá nhân xuất sắc trong Tuần 21

2, GVCN nêu các biện pháp phấn đấu cho tuần 24
 - Phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại của tuần 23
- Ổn định mọi nền nếp.

 - Thực hiện tốt nội quy trường lớp.

2.3. Dạy Hoạt động trải nghiệm

Theo nội dung SGV trang
	 

HS lắng nghe

HS lắng nghe

Tổ trưởng báo cáo

HS lắng nghe

HS nêu các bạn có thành tích tốt

HS nghe


     
Duyệt ngày …..tháng 5năm 2025

Phó hiệu trưởng
Nguyễn Thị Hằng
